
Stt Mô hình Diện tích 

(ha)

Hình thức sản xuất Địa bàn Năm 

chứng 

nhận

Mô hình đạt chứng nhận GlobalGAP

1 Thanh long Hoàng Hậu và nhóm 

nông dân liên kết đạt GlobalGAP            

       (mở rộng) 

230 Trang trại (Cty 

TNHH Thanh long 

Hoàng Hậu) 

Bình Thuận 2008

2 Thanh long Hoàng Hậu và nhóm 

nông dân liên kết đạt GlobalGAP 

(tái chứng nhận)

230 Trang trại (Cty 

TNHH Thanh long 

Hoàng Hậu) 

Bình Thuận 2009

3 Xoài cát Hòa Lộc đạt tiêu chuẩn 

GlobalGAP 

12 Nông trường Nông trường sông Hậu, 

Cần Thơ 

2008

4 Mô hình sản xuất bưởi đạt tiêu 

chuẩn GlobalGAP 

6,7 Hợp tác xã Tân Triều, Đồng Nai 2011

5 Mô hình sản xuất xoài bưởi đạt tiêu 

chuẩn GlobalGAP 

9,6 Hợp tác xã Đồng Nai 2011

6 Mô hình sản xuất chôm chôm đạt 

chứng nhận GlobalGAP

24 Hợp tác xã Trà Ôn, Vĩnh Long 2012

7 Mô hình sản xuất  xoài đạt chứng 

nhận GlobalGAP 

21,4  Hợp tác xã Cao Lãnh, Đồng Tháp 2012

8 Mô hình sản xuất chôm chôm Java  

đạt chứng nhận GlobalGAP

17,6 Hợp tác xã Long Hồ, Vĩnh Long 2013

9 Mô hình sản xuất khoai lang Tím 

Nhật đạt chứng nhận GlobalGAP 

15,6 Hợp tác xã Thành An, xã Thành 

Đông, huyện Bình Tân, 

tỉnh Vĩnh Long

2013

10 Mô hình sản xuất thanh long đạt 

chứng nhận GlobalGAP 

32 Hợp tác xã Xã Dương Xuân Hội, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Long An

2013

11 Tổ hợp tác hồ tiêu Lâm San 13,5 Tổ hợp tác Lâm San, Cẩm Mỹ, 

Đồng Nai

2015

12 Hợp tác xã hồ tiêu QuảngThành 8,2 Hợp tác xã Quảng Thành, Châu 

Đức, BRVT

2015

13 Mô hình sản xuất chôm chôm 

GlobalGAP tại Long Hồ - Vĩnh 

Long và liên kết với doanh nghiệp 

tiêu thụ sản phẩm

16,19 Doanh nghiệp Long Hồ - Vĩnh Long 2016

Mô hình đạt chứng nhận EurepGAP 

1 Mô hình sản xuất quả thanh long 

đạt chứng nhận EurepGAP 

45 Hợp tác xã 

 (HTX Hàm Minh)

HTX Hàm Minh - Bình 

Thuận

2006

                               CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU QUẢ DO VIỆN TƯ VẤN,  HƯỚNG DẪN  

                                            ĐẠT CHỨNG NHẬN GLOBALGAP/EUREPGAP/VIETGAP                                        



2 Thanh long Hoàng Hậu và nhóm 

nông dân liên kết đạt tiêu chuẩn 

EurepGAP 

80 Trang trại (Cty 

TNHH Thanh long 

Hoàng Hậu)

Xã Hàm Mỹ, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh  

Bình Thuận 

2007

Mô hình đạt chứng nhận VietGAP 

1 Mô hình sản xuất dứa Queen chứng 

nhận VietGAP

30 HTX (HTX Quyết 

Thắng) 

Ấp Tân Phong,  xã Tân 

Lập 2,  huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang

2009

2 Mô hình sản xuất bưởi Da xanh 

chứng nhận VietGAP

6,1 Tổ hợp tác Xã Quới Sơn, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến 

Tre

2011

3 Mô hình sản xuất nhãn Tiêu da bò  

chứng nhận VietGAP

28,29 Tổ hợp tác Xã Long Hoà, huyện 

Bình Đại,  tỉnh Bến Tre

2011

4 Mô hình sản xuất           dưa hấu 

chứng nhận VietGAP

12,3 Tổ hợp tác Ấp Nhà Mát,  xã 

Trường Long Hòa, 

huyện Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh

2011

5 Mô hình sản xuất chôm chôm Java  

chứng nhận VietGAP

16,6 Tổ hợp tác Ấp Tân Luông,  xã Tân 

Phong, huyện Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang

2011

6 Mô hình sản xuất nhãn Tiêu da bò 

chứng nhận VietGAP

15,03 Tổ hợp tác Ấp Quí Thành, xã Nhị 

Quí,  huyện Cai Lậy,  

tỉnh Tiền Giang

2011

7 Mô hình sản xuất măng cụt chứng 

nhận VietGAP

19,2 Tổ hợp tác Ấp An Thạnh, Xã Long 

Thới, huyện Chợ Lách,  

tỉnh Bến Tre

2011

8 Mô hình sản xuất bưởi Da xanh 

chứng nhận VietGAP

8,67 Tổ hợp tác Xã Hoà Nghĩa, huyện 

Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

2011

9 Mô hình sản xuất chôm chôm 

chứng nhận VietGAP

28,88 Tổ hợp tác Ấp Tiên Phú 1,  xã 

Tiên Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre

2011

10 Mô hình sản xuất            sơ ri 

chứng nhận VietGAP

8,18 Hợp tác xã Xã Long Thuận, thị xã 

Gò Công, tỉnh Tiền 

Giang

2011

11 Mô hình sản xuất khoai lang chứng 

nhận VietGAP

5,4 Tổ hợp tác Ấp Nhà Mát, xã 

Trường Long Hòa, 

huyện Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh

2011



12 Mô hình sản xuất mãng cầu (na) 5 Hộ nông dân Xã Tân Hưng, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh

2012

13 Mô hình sản xuất thanh long chứng 

nhận VietGAP

19,74 Tổ hợp tác Xã Quơn Long, huyện 

Chợ Gạo, tỉnh Tiền 

Giang

2012

14 Mô hình sản xuất nhãn Tiêu da bò 3 Trang trại  Ấp Trang Hoàng, xã 

Bông Trang, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu 

2012

15 Mô hình sản xuất bưởi chứng nhận 

VietGAP 

3,57 Tổ hợp tác Xã Bạch Đằng, huyện 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

2012

16 Mô hình sản xuất     cam sành 

chứng nhận VietGAP 

6,55 Nhóm Ấp Lợi Nhơn,  xã Mỹ 

Lợi A,  huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang

2012

17 Mô hình xoài Cát chứng nhận 

VietGAP 

5,73 Hợp tác xã Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ 

Xương, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

2012

18 Mô hình sản xuất rau các loại 

chứng nhận VietGAP 

6,08 Tổ hợp tác Ấp Thuận Hòa, xã 

Long Thuận, TX Gò 

Công, tỉnh Tiền Giang

2012

19 Mô hình sản xuất nhãn chứng nhận 

VietGAP

30,26 Tổ hợp tác Xã Long Hòa, Bình 

Đại, tỉnh  Bến Tre

2012

20 Mô hình sản xuất  chôm chôm 

chứng  nhận VietGAP  

3,8 Trang trại Xã Xuân Bảo, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

2012

21 Hợp tác xã rau củ quả Tân Bình 4 Hợp tác xã xã Tân Bình, huyện 

Bình Tân, tỉnh Vĩnh 

Long

2012

22 Mô hình bưởi Da Xanh chứng  

nhận VietGAP  

7 Trang trại Phương 

Uyên  

Hiếu Liêm, Tân Uyên, 

Bình Dương 

2013

23 Tổ hợp tác mãng cầu xiêm Xuân 

Bảo

4,5 Tổ hợp tác Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, 

Đồng Nai

2013

24 HTX Nông nghiệp –DV-TM– Du 

lịch xoài Phú Lý

32,45 Hợp tác xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai

2013

25 HTX Nông nghiệp -DV- Thương 

mại Bình Lộc  (Chôm chôm)

13,1 Hợp tác xã Bình Lộc, Long Khánh, 

Đồng Nai

2013

26 Hợp tác xã Nhân Tâm (Nhãn 

Xuồng cơm Vàng)

6 Hợp tác xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, 

BRVT

2013



27 Mô hình sản xuất khóm (dứa 

Queen) tái chứng nhận VietGAP 

37 HTX (HTX Nông 

nghiệp Quyết Thắng)

Xã Tân Lập, huyện                 

         Tân Phước, tỉnh 

Tiền Giang

2013

28 Mô hình sản xuất nhãn Tiêu da bò 

chứng nhận VietGAP  

47,26 Tổ Hợp tác (THT 

Nhãn Long Hòa)

Xã Long Hòa, huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

2013

29 Mô hình sản xuất ớt chứng nhận 

VietGAP

8 Tổ Hợp tác trồng 

màu

Ấp 13, xã Long Hữu, 

huyện Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh

2014

30 Mô hình sản xuất  dưa hấu chứng 

nhận VietGAP

25 Tổ hợp tác sản xuất 

dưa hấu Hoàng Gia

Ấp 1, xã Thạnh An, 

huyện Thạnh Hóa, tỉnh 

Long An

2014

31  Mô hình sản xuất chanh không hạt 

Limca và chanh Giấy

35 HTX Dịch vụ Nông 

nghiệp Thạnh Hòa

Ấp 6, xã Thạnh Hòa, 

huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An

2014

32 Mô hình sản xuất chanh không hạt 

Limca 

25 HTX Sản xuất Dịch 

vụ Nông nghiệp 

Thuận Bình

Xã Thuận Bình, huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long 

An

2014

33 Mô hình sản xuất    dứa Queen (tái 

chứng nhận)

37 HTX Quyết Thắng Huyện Tân Phước, tỉnh 

Tiền Giang

2014

34 Mô hình sản xuất xoài 43,01 THT Xoài Tân 

Thuận Tây

Xã Tân Thuận Tây, TP. 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

2014

35 Mô hình sản xuất mãng cầu xiêm 13,18 Tổ hợp tác Kinh tế 

Mãng cầu xiêm xã 

Tân Phú

Xã Tân Phú,  huyện 

Tân Phú Đông, tỉnh 

Tiền Giang 

2015

36 Mô hình sản xuất nhãn (giai đoạn 2) 50,05 Tổ hợp tác Xã Nhị Quí, huyện Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang 

2015

37 Mô hình sản xuất nhãn (giai đoạn 2) 47,26 Tổ hợp tác Xã Long Hòa, huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

2015

38 Mô hình sản xuất chôm chôm Java  

(giai đoạn 2)

54,92 Hợp tác xã Xã Tân Phong, huyện 

Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang.

2015

39 Mô hình sản xuất cam sành không 

hạt LĐ 6

9 Tiền Giang (7,5) và 

Vĩnh Long (1,5)

2015

40 Mô hình sản xuất  cam sành 15 THT Cam sành 

Thông Hòa

Xã Thông Hòa, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

2015

41 Mô hình sản xuất  cam sành 15 THT Cam sành Hòa 

Ân 

Xã Hòa Ân, huyện Cầu 

Kè, tỉnh Trà Vinh  

2015

42 Hợp tác xã bưởi Da Xanh Sông 

Xoài

12,7 Hợp tác xã Sông Xoài, Tân Thành, 

BRVT

2015



43 Tổ hợp tác mãng cầu Ta Phú Lộc 5 Tổ hợp tác Phú Lộc – Tân Phú – 

Đồng Nai

2015

44 Tổ hợp tác sầu riêng Bình Sơn 15 Tổ hợp tác Bình Sơn, Long Thành, 

Đồng Nai 

2015

45 Tổ hợp tác mãng cầu ta Suối Đá 15 Tổ hợp tác Suối Đá, Dương Minh 

Châu, Tây Ninh 

2015

46 Mô hình sản xuất thanh long theo 

tiêu chuẩn VietGAP

15 Trại Viện Cây ăn quả miền 

Nam

2016

47 Mô hình sản xuất cam sành 

VietGAP Tân Phú Tây, 

10 Tổ hợp tác Xã Tân Phú Tây, huyện 

Mõ Cày Bắc, tỉnh Bến 

Tre

2016

48 Mô hình sản xuất bưởi DX 

VietGAP Nhơn Thạnh, TP Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre

10 Tổ hợp tác Nhơn Thạnh, TP Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre

2016

49 Mô hình sản xuất bưởi, cam sành 

tại Mỹ Lương đạt chuẩn VietGAP 

và liên kết với doanh nghiệp tiêu 

thụ sản phẩm

15,85 Tổ hợp tác Cái Bè – Tiền Giang 2016

50 Mô hình sản xuất bưởi Mỹ Đức 

Tây – đạt chuẩn VietGAP và liên 

kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản 

phẩm

12,75 Tổ hợp tác Mỹ Đức Tây – Cái Bè – 

Tiền Giang

2016

51 Mô hình sản xuất thanh long theo 

tiêu chuẩn VietGAP  

10 Trang trại (Cty 

TNHH Thanh long 

Hoàng Hậu) 

Bình Thuận 2016

52 HTX xoài Tân Thuận Tây 44,6 Hợp tác xã Tổ 5, ấp Tân Chủ, xã 

Tân Thuận Tây,TP Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

2018

53 THT nhãn Tân Phong 23,86 Tổ hợp tác Ấp Tân Bường A, xã 

tân Phong huyện Cai 

Lậy, Tiền Giang

2018

54 Tổ Hợp tác BDX Tân Mỹ Chánh 8,1 Tổ hợp tác Ấp Bình Thành, xã Tân 

Mỹ Chánh, TP. Mỹ 

Tho, Tiền Giang

2018

55 HTX Bưởi da xanh  VietGAP  Giao 

Long

22,6 Hợp tác xã Tổ 13, ấp Long Thạnh, 

xã Giao Long, Châu 

Thành, Bến Tre

2018

56 HTX Thanh long Long Trì 26,1 Hợp tác xã Ấp Long Thành, xã 

Long Trì, Châu Thành, 

Long An

2018

57 HTX Thanh long Chợ Gạo 24,4 Tổ hợp tác Xã Quơn Long, Chợ 

Gạo, Tiền Giang

2019



58 HTX trái cây Chợ Mới An Giang 

(xoài)

310,995 Hợp tác xã Ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Chợ Mới An 

Giang

2019

59 Mô hình sản xuất khoai mỡ đạt 

chứng nhận VietGAP

35 Hợp tác xã HTX DVNN Bến Kè, 

Long An

2019

60 HTX trái cây Chợ Mới An Giang 

(xoài)

265,74 Hợp tác xã Ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Chợ Mới An 

Giang

2020


